
1 Cao Thị Châm Anh 27/02/2017 X Nguyễn Thị Mơ 0973525788 1A1 B1.02

2 Nguyễn Việt Anh 10/06/2017 Nguyễn Văn Vĩnh 0857085668 1A1 B1.02

3 Võ Thị Kim Anh 25/12/2017 X Võ Thị Mỹ Duyên 0363377939 1A1 B1.02

4 Phạm Việt  Anh 30/01/2017 Vũ Thị Khánh Huyền 0978819861 1A1 B1.02

5 Phạm Minh Châu 03/09/2017 X Phạm Phương nam 0985302613 1A1 B1.02

6 Lê Hải Đăng 11/12/2017 Đào Thị Thơm 0986.049.303 1A1 B1.02

7 Nguyễn Louis Minh Đức 10/4/2017 Nguyễn Thị Duyên 0975667555 1A1 B1.02

8 Dương Tuệ Đức 09/02/2017 Lê Thị Hồng Vân 0846698282 1A1 B1.02

9 Đào Gia Huy 03-07-2017 Lê Thị Trang 0346889195 1A1 B1.02

10 Lê Tuấn Kiệt 28/07/2017 Đặng Thị Thùy 0986.833.010 1A1 B1.02

11 Lê Tuấn Kiệt 11/12/2017 Đào Thị Thơm 0986.049.303 1A1 B1.02

12 Nguyễn Gia Khánh 05/12/2017 Nguyễn Văn Linh 0343884127 1A1 B1.02

13 Phạm Đăng Khôi 14/03/2017 Phạm Văn Luân 0867021911 1A1 B1.02

14 Phạm Minh Khôi 21/11/2017 Nguyễn Thị Bích 0984.823.938 1A1 B1.02

15 Đào Phúc Lâm 04/05/2017 Đào ĐÌnh Dâng 0976432226 1A1 B1.02

16 Nguyễn Hải Lâm 05/02/2017 Nguyễn Thị Hồng Nhung 0934346828 1A1 B1.02

17 Đinh Vũ  Lâm 16/10/2017 Vũ Thị Duyên 0358263775 1A1 B1.02

18 Trần Gia Minh 23/10/2017 Vũ Thị Thêm 0904032878 1A1 B1.02

19 Bùi Kim Ngân 31/07/2017 X Phạm Thị Lý 0388660972 1A1 B1.02

20 Ngô Lê Như Ngọc 02/10/2017 x Lê Thị Nhơ
0983 916 156 / 

0983 156 096
1A1 B1.02

21 Vũ Hoàng Diệu Nhi 28/11/2017 X Vũ Văn Tuấn 0962549495 1A1 B1.02

22 Lê Nhâm Qúy 01/10/2017 Vũ Thị Thanh Tâm 0936.980.805 1A1 B1.02

23 Nguyễn Mạnh Quân 14/11/2017 Trịnh Thị Lan 0795.026.559 1A1 B1.02

24 Nguyễn Anh  Quân 16/12/2017 Phạm Thị Thanh 0988316216 1A1 B1.02

25 Quách Lê Minh Tới 04/06/2017 Quách Vững Trãi 0985265461 1A1 B1.02

26 Lâm Khánh Tùng 08/10/2017 Lê Thị Hải 0327.563.638 1A1 B1.02

27 Phạm Toàn Thắng 30/10/2017 Phạm Văn Tú 0961475785 1A1 B1.02

28 Vũ Thị Minh Thư 22/06/2017 x Vũ Thị Ngọc 0962984903 1A1 B1.02

29 Lê Phạm Phương Uyên 23/11/2017 X Lê Văn Hiếu 0904292783 1A1 B1.02

30 Phạm Huy Vũ 02/10/2017 Phạm Văn Sao 0914562614 1A1 B1.02

31

32

33

34

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1

NĂM HỌC 2023-2024

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A1 - NĂM HỌC 2023-2024

Giáo viên chủ nhiệm: Phạm Thị Thanh Vân

Nữ

UBND HUYỆN BÌNH GIANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC KẺ SẶT

Ghi 

chú
LớpHọ tên Mẹ hoặc người đỡ đầu

Phòng 

học

Tổng số lớp 1 năm học 2023-2024: 10 lớp

Ngày các em tập trung nhận lớp: 07/8/2023 ( Thời gian từ 7h30 đến 10h 30)

Địa điểm tập trung và nhận lớp: Các phòng học tại điểm trường chính ( Trường tiểu học Tráng Liệt cũ)

Ghi chú: Cha mẹ HS và các em HS xem danh sách trước, tìm lớp, phòng học để đến đúng phòng học của lớp cần nhập học.

Số điện thoại 

liên hệ
STT Họ và tên học sinh Ngày sinh



1 Phạm Khánh An 10/7/2017 X Phạm Xuân Trường 0985025221 1A2 B1.03

2 Lê Trang Anh 9/4/2017 X Lê Thanh Tùng 0913514675 1A2 B1.03

3 Đào Minh Anh 19/09/2017 Nguyễn Thị Hường 0982.261.331 1A2 B1.03

4 Trần Phương Anh 15/12/2017 X Phạm Thị Phượng 0974997686 1A2 B1.03

5 Phạm Hoàng Anh 27-06-2017 Phạm Thị Thu Hương 0968747341 1A2 B1.03

6 Nguyễn Huyền Anh 25-02-2017 Nữ Vũ Thị Vui 0989704712 1A2 B1.03

7 Hoàng Gia Bách 6/12/2017 Nguyễn Thị Huế 0396904185 1A2 B1.03

8 Trần Ngọc Châu 20/09/2017 X Trần Thị Luận 0963319793 1A2 B1.03

9 Nguyễn Phạm Bảo  Châu 22/4/2017 Phạm Thị Hiệp 0916069330 1A2 B1.03

10 Lê Văn Dũng 05/04/2017 Nguyễn Thị Luận 1A2 B1.03

11 Nguyễn Lê Hải Đăng 1/9/11/2017 Lê Thị Huyền Trang 0966.264.637 1A2 B1.03

12 Đặng Ngọc Điệp 18/12/2017 x Lê Thị Hà 0984059628 1A2 B1.03

13 Vũ Hạo 31/03/2017 Trần Thị Anh 0344.305.073 1A2 B1.03

14 Nguyễn Minh Hằng 15/1/2017 X Nguyễn Văn Quyến 0977825186 1A2 B1.03

15 Đặng Phương Bảo Hân 4/2/2017 X Đặng Đình Trung 0348970688 1A2 B1.03

16 Nguyễn Gia Hân 18-11-2017 Nữ Nguyễn Thu Hường 0357000253 1A2 B1.03

17 Ngô Minh Hiếu 08-11-2017 Ngô Thị Doan 0384058669 1A2 B1.03

18 Nguyễn Đức Huy 03/04/2017 Vũ Thị Hường 0348018358 1A2 B1.03

19 Nguyễn Thế Kiên 25/03/2017 1A2 B1.03

20 Vũ Gia Khánh 26/6/2017 Vũ Đình Thuần 0948735915 1A2 B1.03

21 Chu Hà My 6/3/2017 X Chu Văn Vịnh 0934220559 1A2 B1.03

22 Lại Vũ Khánh Ngọc 11/1/2017 X Lại Văn Đông 0962085933 1A2 B1.03

23 Đào Thị Thiên Nhi 23/3/2017 X Đào Văn Điệp 0362542668 1A2 B1.03

24 Nguyễn Lê Phong 7/2/2017 Nguyễn Văn Bằng 0987384843 1A2 B1.03

25 Phạm Gia Phúc 24/07/2017 Đồng Thị Thúy 0343533181 1A2 B1.03

26 Vũ Hữu Phước 13-09-2017 Vũ Thị Diễm Quỳnh 0981273149 1A2 B1.03

27 Đôn Minh Quân 16/5/2017 Đôn Thanh HIếu 0976805804 1A2 B1.03

28 Nguyễn Khánh Thi 16/6/2017 X Đào Thị Hoàng Yến 0974853724 1A2 B1.03

29 Trần Bảo Thiên 08/10/2017 Nguyễn Thị Diễn 0904064246 1A2 B1.03

30 Vũ Thị Thanh Trà 2/10/2017 X Vũ Hữu Linh 0705754232 1A2 B1.03

31

32

33

34

Số điện thoại 

liên hệ
Lớp

Phòng 

học

Ghi 

chú

UBND HUYỆN BÌNH GIANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC KẺ SẶT

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A2 - NĂM HỌC 2023-2024

Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thoan

STT Họ và tên học sinh Ngày sinh Nữ Họ tên Mẹ hoặc người đỡ đầu



1 Phạm Lê Bảo Anh 11/08/2017 x Lê Thị Thu 0943.969.633 1A3 B1.04

2 Nguyễn Hữu Tuấn Anh 28/06/2017 Vũ Thị Phượng 0981691318 1A3 B1.04

3 Trương Quốc Ân 42820 Ngô Thị Hải Yến 0969696700 1A3 B1.04

4 Nguyễn Gia Bảo 29/01/2017 Nguyễn Thanh Tùng 0987510351 1A3 B1.04

5 Đào Gia Bảo 13/02/2017 Đào Anh Tuấn 0979905661 1A3 B1.04

6 Đỗ Danh Bình 12/06/2017 Đỗ Xuân Quảng 0968993685 1A3 B1.04

7 Vũ Thùy Chi 26/12/2017 Nữ Phan Thị Lệ 97923510 1A3 B1.04

8 Vũ Minh Đức 42999 Vũ Văn Tới 0903278702 1A3 B1.04

9 Nguyễn Minh Đức 04/12/2017 Nam Từ Thị Phấn 962170770 1A3 B1.04

10 Đỗ Mạnh Hùng 13/07/2017 Hà Thị Hạnh 0982.868.388 1A3 B1.04

11 Vũ Minh Khang 06/05/2017 Đào Văn Vương 0983122754 1A3 B1.04

12 Đỗ Hoàng Khánh 17/04/2017 Trần Thị Hường 0982945199 1A3 B1.04

13 Phạm Minh Khoa 43074 Chu Thu Lan 0983601337 1A3 B1.04

14 Vũ Hiền Lâm 08/12/2017 Nguyễn Thị Thanh Thuỳ 1A3 B1.04

15 Lê Thị Phương Linh 28/11/2017 X Lê Huy Thưởng 0979605323 1A3 B1.04

16 Vũ Thị Thùy Linh 09/04/2017 Nữ Phạm Thị Duyên 946332819 1A3 B1.04

17 Nguyễn Khánh Ly 13/11/2017 X Nguyễn Văn Long 0982945338 1A3 B1.04

18 Nguyễn Thị Hà My 42850 X Nguyễn Đức Sen 0985275089 1A3 B1.04

19 Lê Ngọc Diễm My 08/01/2017 x Nguyễn Thị Châm 0377.682.998 1A3 B1.04

20 Phạm Dương Minh Ngọc 07/02/2017 x Đinh Thị Huyền 0986537177 1A3 B1.04

21 Phạm Bảo Ngọc 08/12/2017 Nguyễn Thùy Dung 0374278137 1A3 B1.04

22 Phạm An Nguyên 25/02/2017 Phạm Văn Du 0936700206 1A3 B1.04

23 Nguyễn Quỳnh Nhi 25/12/2017 X Nguyễn Đức Anh 0987368091 1A3 B1.04

24 Nhữ Hoàng Quyên 28/05/2017 X Nhữ Đình Đại 0376833884 1A3 B1.04

25 Phạm Anh Thư 16/02/2017 X Phạm Văn Nghiêm 0353663213 1A3 B1.04

26 Trần Anh Thư 29/10/2017 X Vũ Thị Kim Liên 0919938628 1A3 B1.04

27 Đỗ Hữu Trung Thực 30/04/2017 Đỗ Hữu Duy 0384169267 1A3 B1.04

28 Phạm Tú Uyên 09/02/2019 Nữ Ngô Thị Hương Lý 49150842 1A3 B1.04

29 Trần Thành Vinh 18/10/2017 Trần Thành Dương 0936149330 1A3 B1.04

30 Trần Anh Vũ 25/08/2017 Vũ Thị Hăng 0948.829.665 1A3 B1.04

31

32

33

Lớp
Phòng 

học

Ghi 

chú
STT Họ và tên học sinh Ngày sinh Nữ

Số điện thoại 

liên hệ

UBND HUYỆN BÌNH GIANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC KẺ SẶT

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A3 - NĂM HỌC 2023-2024

Giáo viên chủ nhiệm: Vũ Thị Tú

Họ tên Mẹ hoặc người đỡ đầu



1 Lê Quốc Anh 3/6/2017 Lê Hồng Quân 0389683250 1A4 B2.04

2 Phạm Đức Duy 11/3/2017 0983722190 1A4 B2.04

3 Cao Tiến Đạt 31/5/2017 Cao Văn Chung 0986997069 1A4 B2.04

4 Nguyễn Ngọc Hải Đăng 31-07-2017 Bùi Thị Trang 0975263269 1A4 B2.04

5 Vũ Thành Đô 6/3/2017 Vũ Đình Triệu 0979431608 1A4 B2.04

6 Nguyễn Ngọc Hân 14/10/2017 X Nguyễn Hồng Hoàng 0982254668 1A4 B2.04

7 Lý Gia Hưng 08/10/2017 Bùi Thị Phương Hoa 0975292469 1A4 B2.04

8 Vương Thế Khải 16/6/2017 Vương Thế Cường 1A4 B2.04

9 Phạm Đăng Khoa 3/6/2017 Phạm Đức Chiến 0973352545 1A4 B2.04

10 Nghiêm Thị Phương  Lan 21/2/2017 Tô Thị Vui 0964524447 1A4 B2.04

11 Lưu Uyên Linh 22/12/2017 Lưu Thanh Tiệp 0935661989 1A4 B2.04

12 Phạm Diệu Linh 03/10/2017 X Nguyễn Thị Yến 0966244980 1A4 B2.04

13 Phạm Quang Minh 18/2/2017 Phạm Thế Long 0902056320 1A4 B2.04

14 Lê Nguyễn Quang Minh 03/62017
Nguyễn Thị Quỳnh 

Hương
0966.383.105 1A4 B2.04

15 Vũ Khánh Ngọc 1/7/2017 X Nguyễn Thị Hậu 0815586999 1A4 B2.04

16 Nguyễn Thiện Nhân 15/12/2017 Nguyễn Thiện Thành 0987638450 1A4 B2.04

17 Phạm Minh Phúc 2/5/2017 Phạm Văn Linh 0973699421 1A4 B2.04

18 Phạm Trần Minh Phương 17/08/2017 X Trần Thị Hoài Anh 0335468308 1A4 B2.04

19 Lê Hoàng Minh Quân 14/4/2017 Lê Việt Tiệp 0916175717 1A4 B2.04

20 Vũ Diệu Quỳnh 29/3/2017 X Vũ Văn Cường 0966521590 1A4 B2.04

21 Phan Thanh Tùng 10/11/2017 Vũ Thị Hiền 0968452389 1A4 B2.04

22 Nguyễn Quang Thiện 01/02/2017 Hoàng Thị Trinh Nữ 1A4 B2.04

23 Lã Thanh Thùy 30/11/2017 X Lã Quốc Chung 0377694183 1A4 B2.04

24 Phạm Minh Thư 23/8/2017 x Phạm Chí Dũng 0906288560 1A4 B2.04

25 Trần Minh Thư 21/06/2017 x Trần Thị Thủy 0898032222 1A4 B2.04

26 Phạm Quốc Trung 18/3/2017 Phạm Quốc Nam 0963730008 1A4 B2.04

27 Phạm Uyên 8/3/2017 Phạm Đức Thắng 0346120519 1A4 B2.04

28 Phạm Tuấn Vinh 14/3/2017 Phạm Văn Trường 0988419234 1A4 B2.04

29 Phạm Tuấn Vũ 30/5/2017 Phạm Sơn Nam 0375245765 1A4 B2.04

30 Lê Minh Đức 14/12/2017 Phạm Thị Luyến 0945.075.845 1A4 B2.04

31

32

33

34

35

Lớp
Phòng 

học

Ghi 

chú

UBND HUYỆN BÌNH GIANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC KẺ SẶT

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A4 - NĂM HỌC 2023-2024

Giáo viên chủ nhiệm: Phạm Thị Oanh

STT Họ và tên học sinh Ngày sinh Nữ
Số điện thoại 

liên hệ
Họ tên Mẹ hoặc người đỡ đầu



STT Họ và tên học sinh Ngày sinh Nữ
Họ tên Mẹ hoặc 

người đỡ đầu

Số điện thoại 

liên hệ
Lớp

Phòng 

học

Ghi 

chú

1 Hoàng Kim Bảo An 6/8/2017 Hoàng Kim Khiêm 0765850000 1A5 B2.03

2 Nguyễn Vũ Trâm Anh 28/8/2017 X Nguyễn Văn Tráng 0984199692 1A5 B2.03

3 Nguyễn Gia Anh 19/6/2017 Nguyễn Văn Trường 0985951221 1A5 B2.03

4 Hoàng Ngọc Anh 2/11/2017 X Hoàng Kin Long 0977893670 1A5 B2.03

5 Cao Nguyễn Khang Anh 3/6/2017 Cao Văn Văn 0978549086 1A5 B2.03

6 Phạm Đức Anh 20/5/2017 Phạm Huy Hoàng 0969112912 1A5 B2.03

7 Lê Thùy Anh 12/02/2017 X Vũ Thị Nga 0909397676 1A5 B2.03

8 Trần Quốc Bảo 23/8/2017 Trần Như Quỳnh 0349642122 1A5 B2.03

9 Nguyễn Gia Bảo 27/03/2017 Vũ Thị Phương Thủy 0985655459 1A5 B2.03

10 Phạm Vũ Minh Châu 15/9/2017 X Phạm Văn Hiệp 0974257777 1A5 B2.03

11 Trần Linh Đan 1/12/2017 X Trần Thế Cường 0983835176 1A5 B2.03

12 Trần Nhật Hoàng 30/5/2017 Nguyễn Thùy Trang 0368781862 1A5 B2.03

13 Phùng Như Huyền 13/8/2017 X Phùng Chí Trung 0972482674 1A5 B2.03

14 Nguyễn Hữu Kiên 5/2/2017 Nguyễn Hữu Cường 0978885159 1A5 B2.03

15 Nguyễn Gia Khang 5/5/2017 Nguyễn Văn Tuấn 0904166321 1A5 B2.03

16 Phạm Thị Ngọc Khánh 15/09/2017 X Lê Thị An 0836363363 1A5 B2.03

17 Nguyễn Đăng Khoa 14/11/2017 Phạm Thị Thu Thảo 0979507491 1A5 B2.03

18 Trần Tuấn Khôi 8/2/2017 Trần Văn Tuyên 0946392182 1A5 B2.03

19 Phạm Phương Linh 02/01/2017 x Hoàng Thị Hương 0362.509.189 1A5 B2.03

20 Nguyễn Diệu Linh 15/2/2017 X Nguyễn Văn Hai 0384884245 1A5 B2.03

21 Nguyễn Đức Minh 3/2/2017 Nguyễn Đức Thắng 0987510351 1A5 B2.03

22 Trần Minh Ngọc 3/9/2017 Trần Văn Tuấn 0988748768 1A5 B2.03

23 Nguyễn Thiện Nhân 22/5/2017 Nguyễn Văn Hưng 0976762762 1A5 B2.03

24 Phạm Tuệ Nhi 13/8/2017 X Phạm Quang Nam 0964886846 1A5 B2.03

25 Trần Quốc Phúc 23/8/2017 Trần Như Quỳnh 0349642122 1A5 B2.03

26 Vũ Lam Phương 20/09/2017 X Nguyễn Thị Thủy 0967055866 1A5 B2.03

27 Vũ Minh Quang 1/1/2017 Trần Thị Thanh Hương 0961999923 1A5 B2.03

28 Lê Minh Quang 12/4/2017 Lê Đình Hưởng 0399032299 1A5 B2.03

29 Đỗ Thành Sơn 18/1/2017 Vũ Thị Lan 0983406250 1A5 B2.03

30 Đình Uyên Thư 17/10/2017 X Đinh Văn Kiên 0969843858 1A5 B2.03

31

32

33

34

UBND HUYỆN BÌNH GIANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC KẺ SẶT

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A5 - NĂM HỌC 2023-2024

Giáo viên chủ nhiệm: Phạm Thị Lan



STT Họ và tên học sinh Ngày sinh Nữ
Họ tên Mẹ hoặc 

người đỡ đầu

Số điện thoại 

liên hệ
Lớp

Phòng 

học

Ghi 

chú

1 Cao Trường An 22/6/2017 Cao Bá Cường 0904181701 1A6 B2.02

2 Nguyễn Kim Anh 16/1/2017 X Nguyễn Quang Duy 0984011010 1A6 B2.02

3 Lê Đức Anh 15/4/2017 Lê Anh Đức 0945778991 1A6 B2.02  

4 Phạm Huy Anh 5/5/2017 Phạm Văn Tuấn 0904435517 1A6 B2.02

5 Phạm Hoàng Anh 25/4/2017 Phạm văn Hiệp 0782202866 1A6 B2.02

6 Vữ Lưu Gia Bảo 17/7/2017 Vũ Hoài Nam 0944205168 1A6 B2.02

7 Lương Quốc Bảo 21/03/2017 Phạm Quỳnh Như 0968916990 1A6 B2.02

8 Nguyễn Ngọc Châm 01/02/2017 x Cao Thị Nhung 1A6 B2.02

9 Ngô Bảo Châu 20/12/2017 X Ngô Bảo Châu 0986767837 1A6 B2.02

10 Nguyễn Mạnh Dũng 11/5/2017 Nguyễn Mạnh Thắng 0979182636 1A6 B2.02

11 Võ Hà Hải  Đăng 17/11/2017 Võ Văn Sung 0765755217 1A6 B2.02

12 Phạm Quang Đức 04/04/2017 Nguyễn Thị Bích 0968319829 1A6 B2.02

13 Nguyễn Khánh Hà 15/1/2017 X Nguyễn Văn Sơn 0975007866 1A6 B2.02

14 Vương Thế Hải 16/6/2017 Vương Thế Cường 0904128558 1A6 B2.02

15 Phạm Xuân Hiếu 10/3/2017 Phạm Quang Trung 0335862586 1A6 B2.02

16 Vũ Gia Kiên 14/9/2017 X Trần Thị Hằng 1A6 B2.02

17 Phạm Ngân Khánh 28/8/2017 X Phạm Xuân Hiếu 0989923555 1A6 B2.02

18 Phạm Duy Khánh 3/10/2017 Phạm Khả Hoàn 0355975503 1A6 B2.02

19 Vũ Duy Khoa 25/6/2017 Vũ Duy Kỳ 0987730543 1A6 B2.02

20 Đỗ Tú Linh 25/11/2017 X Đỗ Đình Tuyên 0948053012 1A6 B2.02

21 Vũ Bảo Linh 24/4/2017 X Vũ Duy Quyển 0975251006 1A6 B2.02

22 Nguyễn Mai Linh 22/05/2017 X Nguyễn Thị Liên 0966978119 1A6 B2.02

23 Nguyễn Thị Gia Linh 02-08-2017 Nữ Lại Thị Yến 0985233892 1A6 B2.02

24 Lê Tấn Lộc 2/8/2017 Lê Thu Hường 0361355734 1A6 B2.02

25 Lục Nguyễn Nhật Minh 2/3/2017 Lục Duy Anh 0986596533 1A6 B2.02

26 Phạm Quỳnh Nhi 11/10/2017 X Phạm Văn Hưng 0982749531 1A6 B2.02

27 Phạm Bảo  Nhi 10/2/2017 x Vũ Thị Liên 0392049468 1A6 B2.02

28 Lê Ngọc Quỳnh Tâm 5/8/2017 X Lê Ngọc Huấn 349648166 1A6 B2.02

29 Trần Mai Thanh 14/3/2017 X Trần Văn Long 0977941157 1A6 B2.02

30 Nguyễn Đức Thiện 12/9/2017 Nguyễn Văn Tập 0978802793 1A6 B2.02

31

32

33

UBND HUYỆN BÌNH GIANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC KẺ SẶT

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A6 - NĂM HỌC 2023-2024

Giáo viên chủ nhiệm: Phạm Thị Thủy



STT Họ và tên học sinh Ngày sinh Nữ
Họ tên Mẹ hoặc 

người đỡ đầu

Số điện thoại 

liên hệ
Lớp

Phòng 

học

Ghi 

chú

1 Nguyễn Phạm Bảo Anh 7/3/2017 X Nguyễn Đăng Phong 0795666612 1A7 A2.01

2 Hồ Tùng Anh 17/11/2017 Hồ Đức Hoàn 0392500344 1A7 A2.01

3 Trần Quỳnh Anh 31/7/2017 X Trần Quang Lợi 0832008660 1A7 A2.01  

4 Vũ Phương Anh 22/12/2017 X Phạm Thị Nhàn 0989889515 1A7 A2.01

5 Phạm Tùng Bách 18/01/2017 Cao Thị Đường Ngôi 0979149141 1A7 A2.01

6 Phạm Quỳnh  Chi 21/5/2017 X Phạm Gia Thiệu 0964424965 1A7 A2.01

7 Vũ Đăng Dương 03/09/2017 Vũ Thị Thương 0967295592 1A7 A2.01

8 Đoàn Hải Đăng 21/09/2017 Phạm Thị Phượng 0985947918 1A7 A2.01

9 Vũ Minh Đức 18/9/2017 Vũ Đức Thắng 1A7 A2.01

10 Nguyễn Minh Hằng 26-12-2017 Nữ Nguyễn Thị Quyên 0915479358 1A7 A2.01

11 Dương Gia Hân 22/8/2017 X Dương Văn Mạnh 0972592997 1A7 A2.01

12 Phạm Gia  Hân 7/12/2017 x Nguyễn Thị Giang 0936420005 1A7 A2.01

13 Phạm Khánh  Huyền 7/12/2017 X Đỗ Thị Thư 0966087258 1A7 A2.01

14 Phạm Nam Khánh 1/8/2017 Phạm Văn Hạnh 0913686295 1A7 A2.01

15 Trân Thị Ngọc  Liên 20/11/2017 X Trân TRọng Tâm 0396980525 1A7 A2.01

16 Hoàng Phương Linh 25/11/2017 X Lê Quỳnh Anh 0917824834 1A7 A2.01

17 Phạm Trung Khánh Minh 24/8/2017 Phạm Trung Hưng 1A7 A2.01

18 Nguyễn Thành Nam 17/9/2017 Nguyễn Văn Ba 0975225067 1A7 A2.01

19 Nguyễn Bảo Ngọc 31/08/2017 Nguyễn Thị Hiển 0353893193 1A7 A2.01

20 Mai Khôi Nguyên 1/12/2017 Phạm Thị Giao Linh 0988020734 1A7 A2.01

21 Phạm Anh Phát 2/7/2017 Phạm Anh Sỹ 0975727657 1A7 A2.01

22 Chu Minh  Phát 27/2/2017 Chu Thị Thanh Thủy 0901529626 1A7 A2.01

23 Trịnh Xuân Phúc 14/8/2017 Trịnh Kiên Giang 0984987994 1A7 A2.01

24 Dương Thủy Tiên 4/8/2017 X Dương Danh Tùng 0782202866 1A7 A2.01

25 Nguyễn Ngọc Anh Thư 26/11/2017 X Nguyễn Thị Phượng 0966557264 1A7 A2.01

26 Vũ Lê Quỳnh Trang 26/10/2017 X Vũ Thanh Tùng 0936208277 1A7 A2.01

27 Bùi Vũ Quang Việt 5/6/2017 Bùi ĐÌnh ĐIệp 0332862342 1A7 A2.01

28 Nguyễn Ngọc Tường Vy 5/8/2017 X Đào Thị Lan 0975136126 1A7 A2.01

29 Phạm Tường Vy 28/7/2017 X Phạm Văn Quỳnh 0983669645 1A7 A2.01

30

31

32

33

UBND HUYỆN BÌNH GIANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC KẺ SẶT

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A7 - NĂM HỌC 2023-2024

Giáo viên chủ nhiệm: Phạm Thị Lời



STT Họ và tên học sinh Ngày sinh Nữ
Họ tên Mẹ hoặc 

người đỡ đầu

Số điện thoại 

liên hệ
Lớp

Phòng 

học

Ghi 

chú

1 Phạm Khánh An 20/9/2017 X Phạm Văn Khiêm 0985025221 1A8 A1.01

2 Trần Bảo An 25/9/2017 X Trần Đình Cường 0965335398 1A8 A1.01

3 Đào Trần Hoàng Anh 19/5/2017 Đào Văn Thanh 0376568689 1A8 A1.01  

4 Nguyễn Đỗ Bảo Anh 29/10/2017 x Nguyễn Hữu Thắng 0962188640 1A8 A1.01

5 Đặng Hoàng Anh 28/11/2017 Nguyễn Thị Duyên 0988835913 1A8 A1.01

6 Phạm Quỳnh Anh 04/05/2017 x Phạm Minh Thảo 0973 071 988 1A8 A1.01

7 Phạm Nhã Anh 01-10-2017 Nữ Bùi Thị Thu Quỳnh 0902986678 1A8 A1.01

8 Đào Ngọc Diễm 10/9/2017 X Đào Văn Đức 0377437310 1A8 A1.01

9 Phạm Đức Dũng 12/10/2017 Trần Chi Linh 0962939695 1A8 A1.01

10 Lê Đinh Huy Hải 3/2/2017 Lê Huy Hà 0965153139 1A8 A1.01

11 Quách Ngọc Hân 19/8/2017 X Quách Xuân Hùng 0932655666 1A8 A1.01

12 Trần Kiều Hân 10/10/2017 X Trần Văn Nam 0385245600 1A8 A1.01

13 Lê Gia Hân 26/12/2017 Lê Văn Nghĩa 0373473690 1A8 A1.01

14 Phạm Gia Huy 6/9/2017 Phạm văn Đạt 0982206432 1A8 A1.01

15 Cao Đức Huy 05/04/2017 Hoàng Thúy Chinh 0986606352 1A8 A1.01

16 Lê Gia Hưng 19/10/2017 Nguyễn Thị Hường 0979388157 1A8 A1.01

17 Đào Duy Khánh 11/12/2017 Đào Vũ HIên 0969923998 1A8 A1.01

18 Lê Gia Khánh 26/12/2017 Lê Văn Nghĩa 0373473690 1A8 A1.01

19 Trần Đức Minh 24/4/2017 Trần Mạnh Quang 0962078776 1A8 A1.01

20 Phạm Trung Nguyên 9/8/2017 Phạm Văn Lành 0975662445 1A8 A1.01

21 Phạm Hoàng Minh Nhật 11/10/2017 Nguyễn Văn Hùng 0906230248 1A8 A1.01

22 Phạm Minh Nhật 20/11/2017 Lê Thị Hải Yến 0395608143 1A8 A1.01

23 Vũ Anh Nhật 17/9/2017 Vũ Thị Ngọc 0936135635 1A8 A1.01

24 Quách Thảo Nhi 29/9/2017 X Hạnh 0349135896 1A8 A1.01

25 Nguyễn Đình Minh Phát 21/12/2017 1A8 A1.01

26 Phạm Đức Phúc 12/10/2017 Trần Chi Linh 0962939695 1A8 A1.01

27 Phạm Minh Phương 4/2/2017 x Trần Thị Quỳnh Trang 0913415009 1A8 A1.01

28 Nguyễn Bảo Quyên 16/12/2017 X Nguyễn Văn Tuyên 0376340384 1A8 A1.01

29 Lê Phương Thảo 21/10/2017 X Lê Công Dương 0972460120 1A8 A1.01

30 Đặng Quỳnh  Vân 7/12/2017 Đặng Thị Chi 0914234803 1A8 A1.01

31 Lưu Đức Vinh 24-08-2017 Nguyễn Thị Giang 0386666647 1A8 A1.01

32

33

UBND HUYỆN BÌNH GIANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC KẺ SẶT

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A8 - NĂM HỌC 2023-2024

Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Huyền



 

STT Họ và tên học sinh Ngày sinh Nữ
Họ tên Mẹ hoặc 

người đỡ đầu

Số điện thoại 

liên hệ
Lớp

Phòng 

học

Ghi 

chú

1 Bùi Phúc An 26/8/2017 X Lê Thị Ánh 0355218565 1A9 A1.02

2 Phạm Nguyễn Hà Anh 17/4/2017 X 0845777567 1A9 A1.02

3 Vũ Công Duy Anh 22-10-2017 Nguyễn Thị Đào 0364880839 1A9 A1.02

4 Vũ Ngọc Ánh 18/12/2017 Nguyễn Thị Hải Vân 0833685332 1A9 A1.02

5 Phạm Ngọc Bích 2/11/2017 X Phạm Văn Đồng 0357907106 1A9 A1.02

6 Nguyễn Ngọc Diệp 29/11/2017 X Nguyễn Văn Xanh '0915801094 1A9 A1.02

7 Bùi Ngọc Diệp 18/01/2017 x Lê Thị Kim Anh 0354 358 598 1A9 A1.02

8 Phạm Hữu Đạt 10/11/2017 Phạm Hữu Tốn 0357907106 1A9 A1.02

9 Phạm Gia Hân 13/11/2017 X Phạm Văn Đông 0335200610 1A9 A1.02

10 Lại An Huy 26/8/2017 Lại Hồng Quang 0912656263 1A9 A1.02

11 Nguyễn Quang Huy 25/10/2017 Lê Thu Huyền 0398577382 1A9 A1.02

12 Phạm Gia Hưng 27/10/2017 Hà Thị Vân Anh
0829 081 865 

(Bà)/ 0375 
1A9 A1.02

13 Phạm Đình  Hưng 13/3/2017 Phạm Văn Cường 0985593927 1A9 A1.02

14 Chu Anh  Khoa 15/2/2017 Đỗ Thị Phương 0905003093 1A9 A1.02

15 Vũ Duy Minh Khôi 30/11/2017 Lê Thị Thúy 0973718551 1A9 A1.02

16 Vũ Ngô Duy  Khôi 28/12/2017 Vũ Thị Thu Hằng 0385364689 1A9 A1.02

17 Cao Tùng Lâm 19/11/2017 Cao Văn Nghĩa 0971265361 1A9 A1.02

18 Phạm Ngọc Linh 24/11/2017 X Phạm Quang Trực 0343895206 1A9 A1.02

19 Vũ Nguyễn Trà My 10/3/2017 X Nguyễn Thị Nhớ 0387990451 1A9 A1.02

20 Đào Thị Trà My 5/10/2017 X Đào Văn Tiệp 0332775627 1A9 A1.02

21 Nguyễn Tấn Phát 17/6/2017 Nguyễn Văn Thiệu 0965679025 1A9 A1.02

22 Vũ Trung Phong 24/10/2017 Phạm Thị Hiền 0984800895 1A9 A1.02

23 Vũ Trường Phúc 20/9/2017 Vũ Mạnh Trường 0969861339 1A9 A1.02

24 Nguyễn Vũ Minh Quang 10/9/2017 Nguyễn Văn Tiệp 0376344123 1A9 A1.02

25 Vũ Thị Thanh Tâm 03/10/2017 x Đào Thị Thanh Thuỷ 0912.847.998 1A9 A1.02

26 Chu Phương Thảo 20/11/2017 X Chu  Tuấn Đạt 0915098815 1A9 A1.02

27 Phạm Kiều Minh Thủy 24/10/2017 X Phạm Quang Thiên 0366966821 1A9 A1.02

28 Đặng Văn Trọng Trọng 08/11/2016 1A9 A1.02

29 Lã Thanh  Trúc 30/11/2017 X Đào Thị Liên 0377694183 1A9 A1.02

30 Nguyễn Tường Vy 18/2/2017 x Nguyễn Chước Minh 0975361214 1A9 A1.02

31

32

33

34

35

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A9 - NĂM HỌC 2023-2024

Giáo viên chủ nhiệm: Phạm Thị Thảo

UBND HUYỆN BÌNH GIANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC KẺ SẶT



STT Họ và tên học sinh Ngày sinh Nữ
Họ tên Mẹ hoặc 

người đỡ đầu

Số điện thoại 

liên hệ
Lớp

Phòng 

học

Ghi 

chú

1 Phạm Bảo An 29/07/2017 x Phạm Thị Nhung 0966.702.947 1A10 A1.03

2 Lưu Đức Anh 20/12/2017 Lưu Quang Hưng 0975222112 1A10 A1.03

3 Lê Hoàng Anh 10/01/2017 Phạm Thị Huệ '0382434512 1A10 A1.03

4 Trương Thiên Ân 31/7/2017 Nam Phạm Diễm My 963781555 1A10 A1.03

5 Lê Quang Bách 8/6/2017 Lê Cao Hiệu 0962309848 1A10 A1.03

6 Trần Ngọc Minh Châu 21/6/2017 X Trần Văn Hiệp 0998595890 1A10 A1.03

7 Lê Tuấn Đạt 11/08/2017 Lê Thị Ngân 0358979320 1A10 A1.03

8 Lê Ngọc Hân 07/03/2017 x Vũ Thị Toan 0969.361.604 1A10 A1.03

9 Vũ Minh  Hiếu 20/1/2016 Chu Văn Dũng 0936460988 1A10 A1.03

10 Lê Ngọc Hoa 15/02/2017 X Nguyễn Thị Hạnh 0963121889 1A10 A1.03

11 Phạm Kim Khánh 14/11/2017 Phạm Đức Thuận 0962034733 1A10 A1.03

12 Lê Vũ Lâm 02/06/2017 Vũ Thị Hồng Anh 0989288046 1A10 A1.03

13 Dương Cát Mỹ Linh 30/10/2017 X Dương Đức Tiệp 0368538999 1A10 A1.03

14 Trần Vũ Tú Linh 2/12/2017 X Trần Duy Luật 0912832836 1A10 A1.03

15 Phạm Xuân Mai 12/7/2017 X Phạm Xuân Biên 0986368851 1A10 A1.03

16 Lê Hà My 06/11/2017 X Phạm Thị Huệ 0382434512 1A10 A1.03

17 Nguyễn Thúy Nga 08/07/2017 X Triệu Thị Phương 0976983074 1A10 A1.03

18 Lê Thị Kim Ngân 01/01/2017 X Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 0372167567 1A10 A1.03

19 Vũ Khánh Ngọc 27/02/2017 X Phạm Thị Hoa Phượng 0968091928 1A10 A1.03

20 Phạm Phương Nhi 15/5/2017 X Phạm Mạnh Đông 0979358493 1A10 A1.03

21 Nguyễn Đức Phúc 24/04/2017 Đỗ Huyền Trang 0963.878.910 1A10 A1.03

22 Đào Thị Thảo Phương 7/12/2017 X Đào Văn Thành 0973612784 1A10 A1.03

23 Nguyễn Vũ Mai Phương 2/4/2017 X Vũ Thị Mỹ Linh 0986890886 1A10 A1.03

24 Trần Thủy Tiên 26/1/2017 X Trần Anh Tuấn 0903297168 1A10 A1.03

25 Phạm Quang Thắng 13/10/2017 Ngô Thị Thủy Tiên 0936921996 1A10 A1.03

26 Đỗ Kim Thư 6/10/2017 X Đỗ Xuân Thắng 0975496558 1A10 A1.03

27 Phạm Mộc Trà 12/09/2017 Nữ Phí Thị Vân Anh 0915690566 1A10 A1.03

28 Nguyễn Minh Trí 29/3/2017 Nam Vũ Thị Ngọc Yến 977414121 1A10 A1.03

29 Trần Thị Khánh Vy 11/12/2017 X Trần  Cao Cường 0983678692 1A10 A1.03

30 Lưu Ngọc Tường Vy 12/6/2017 X Lưu Ngọc Thiêm 0986823009 1A10 A1.03

31

UBND HUYỆN BÌNH GIANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC KẺ SẶT

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A10 - NĂM HỌC 2023-2024

Giáo viên chủ nhiệm: Lê Thị Hảo

Kẻ Sặt, ngày 05 tháng 8  năm 2023



 


